
STT Họ và tên Dân tộc Quê quán
Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú

Số căn cước công 

dân
Ghi chú

1 Lê Thị Diệu Ái 04/1/1996 Kinh Huế

Phòng 2114, KNOCT 

Hemisco, Phúc La, Hà Đông, 

Hà Nội

046196012699

2 Nguyễn Đinh Mỹ An 7/02/2003 Kinh Cà Mau

Số 30/8 đường Trần Hưng 

Đạo, khóm 21, phường Tân 

Thành, tỉnh Cà Mau

096303002345

3 Nguyễn Thị An 12/02/2003 Kinh Hưng Yên
Thôn Thắng Trạch 2, xã Ia 

Grai, tỉnh Gia Lai
064303001685

4 Nguyễn Thị Châu An 24/2/2002 Kinh Hải Phòng

Tổ dân phố đường 10,

phường Thủy Nguyên, TP. 

Hải Phòng

031302000170

5 Lò Thái An 3/10/2002 Thái Sơn La Xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La 014202000279

6 Đỗ Thị Quỳnh Anh 28/02/2003 Kinh Gia Lai

Số nhà 14, đường Phan Đăng 

Lưu, tổ dân phố 5, phường 

Tân An, tỉnh Đắk Lắk

066303000243

7 Bùi Tú Anh 10/09/2003 Kinh Hưng Yên

390B/21, tổ 3, khu phố 3, 

phường Long Hưng, tỉnh 

Đồng Nai

075303003125

8 An Đức Anh 03/7/2001 Kinh Hưng Yên
Thôn Châu Sơn, xã Mang 

Yang, tỉnh Gia Lai
033201008122

9 Nguyễn Phan Hoài Anh 06/9/2003 Kinh Nghệ An
Tổ 5, xã Mang Yang, tỉnh Gia 

Lai
064303000555

10 Hoàng Thị Vân Anh 6/10/2003 Kinh Thanh Hóa xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai 064303008203

11 Hoàng Hiền Anh 08/6/2003 Kinh Hải Phòng

Số nhà 17, ngách 49, ngõ 178, 

phố Thái Hà, phường Đống 

Đa, TP Hà Nội

001303010287

12 Đồng Việt Anh 18/12/2003 Kinh Hải Phòng

Số 16, ngách 183/38, phố 

Hoàng Văn Thái, phường 

Khương Liệt, TP Hà Nội

001203020397

13 Đặng Quang Anh 18/8/2003 Kinh Hà Nội
22 Đông Xuyên, phố Huế, 

phường Hai Bà Trưng, Hà Nội
001203004946

14 Nguyễn Thị Vân Anh 13/9/1997 Kinh Hà Tĩnh
Thôn 2, Xã Dương Hòa, TP 

Hà Nội
042197014143

15 Hoàng Quốc Anh 15/11/2003 Kinh Hải Phòng
Thôn Đại Lộc, xã Kiến Hải, 

TP. Hải Phòng.
031203005423

16 Lê Quốc Anh 23/01/2003 Kinh Hưng Yên
A5/44A ấp 26, xã Hưng 

Long, Thành phố Hồ Chí Minh
079203029579
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STT Họ và tên Dân tộc Quê quán
Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú

Số căn cước công 

dân
Ghi chúNgày, tháng, năm sinh 

17 Vũ Tuấn Anh 2/10/1997 Kinh Thanh Hóa
thôn 4, xã Hoa Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa
038097021130

18 Đào Quỳnh Anh 15/01/2003 Kinh Hưng Yên

Số nhà 39 đường Phan Đình 

Phùng, phường Phố Hiến, tỉnh 

Hưng Yên

033303006375

19 Lã Nam Anh 26/3/1997 Kinh Ninh Bình
35 Vị Hoàng, phường Nam 

Định, tỉnh Ninh Bình
036097009729

20 Dương Thị Phương Anh 13/8/2003 Kinh Phú Thọ
Tổ Dân Phố Hồng Hồ, xã 

Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ
026303007063

21 Đinh Phương Anh 28/09/2003 Kinh Hưng Yên
Tổ 3, khu Bạch Đằng, P. 

Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh

022303000636

22 Trần Thế Anh 23/01/2000 Kinh Hưng Yên
Tổ 6, khu 5, P. Hồng Gai, tỉnh 

Quảng Ninh

022200000353

23 Trần Đức Tuấn Anh 28/01/2003 Kinh Hưng Yên
Đường Trần Cao Vân, P. Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

034203011757

24 Đinh Đức Anh 06/10/1997 Mường Sơn La
Bản Vạn Yên, xã Tân Phong, 

tỉnh Sơn La
014097008186

25 Nguyễn Thảo Anh 15/02/2003 Kinh Hải Phòng
Tổ 10, phường Gia Sảng, tỉnh 

Thái Nguyên
019303008983

26 Đỗ Duy Anh 19/09/2003 Kinh Ninh Bình

Tổ dân phố 8 Minh Khai, 

phường Hà Giang 2, tỉnh 

Tuyên Quang

002203000089

27 Phạm Hải Ánh 08/6/2003 Kinh Hà Nội
Thôn Văn Xá, Xã Thường 

Tín, TP Hà Nội
001303005601

28 Lang Thị Ngọc Ánh 30/11/2000 Thái Nghệ An Xã Châu Hồng, tỉnh Nghệ An 040300018280

29 Ngô Ngọc Ánh 9/10/1996 Kinh Ninh Bình
Thôn Đông Trung Thắng, xã 

Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình
036096004262

30 H' Trâm Ayun 28/04/2003 Ê đê Đắk Lắk
Tổ dân phố 9, phường Ea 

Kao, tỉnh Đắk Lắk
066303017693

31 Tiêu Hoài Ân 15/09/2003 Kinh Cà Mau
Ấp Tân Hoà, xã Tân Tiến, 

tỉnh Cà Mau
096203001758

32 Nguyễn Xuân Bách 18/12/2003 Kinh Hà Nội

292/2 đường CMT8, tổ 6, khu 

vực 4, phường Bình Thuỷ, TP 

cần Thơ

092203001461

33 Phạm Việt Bách 7/01/2003 Kinh Quảng Ninh
Tổ 80, khu Hà Khẩu 8, P. Việt 

Hưng, tỉnh Quảng Ninh

022203006247

34 Phạm Ngô Gia Bảo 23/10/2002 Kinh Hưng Yên

496/1/58 Dương Quảng Hàm, 

phường An Nhơn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

079202032051

35 Trần Thị Thu Bảo 21/5/2003 Kinh Phú Thọ
Thôn Vườn Tràng, xã Tiên 

Lữ, tỉnh Phú Thọ
026303006973
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STT Họ và tên Dân tộc Quê quán
Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú

Số căn cước công 

dân
Ghi chúNgày, tháng, năm sinh 

36 Nguyễn Ngọc Thái Bảo 29/7/2003 Kinh Vĩnh Long
Ấp Phú Bình, xã Song Phú, 

tỉnh Vĩnh Long
086203010128

37 Đèo Thị Bền 9/06/2003 Thái Lai Châu
Bản Vàng Thẳm, xã Sin Suối 

Hồ, tỉnh Lai Châu
012303004187

38 Lê Tự Thanh Bình 07/02/2003 Kinh Đà Nẵng

Khối phố Thanh Quýt 2, 

phường An Thắng, thành phố 

Đà Nẵng

049203005927

39 Chu Thị Bình 2/02/2003 Kinh Thanh Hóa
Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, 

tỉnh Đồng Nai
038303025430

40 Phạm Thị Bình 12/8/1997 Kinh Hà Tĩnh
Xã Thuận Hạnh,

tỉnh Lâm Đồng
042197009383

41 Đặng Thị Thanh Bình 14/12/1997 Kinh Nghệ An
18 Lý Nam Đế, tổ 4, phường 

Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi
062197002943

42 Lê Phú Cường 24/4/2003 Kinh An Giang
Tổ 13, ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ 

Hòa Hưng, tỉnh An Giang
089203023174

43 Đặng Mạnh Cường 8/08/1997 Kinh Hà Nội
Thôn Tân Hà, xã Nam Phù, 

TP Hà Nội
001097027081

44 Bùi Hồng Cường 01/10/2003 Kinh Quảng Ngãi
Xã Đức An,

tỉnh Lâm Đồng
067203000150

45 Lục Văn Chài 09/02/1997 Tày Cao Bằng
Xóm  Bản Luông, Nà Sa, Xã 

Đình Phong, tỉnh Cao Bằng
004097006458

46 Nguyễn Bảo Châu 26/03/2003 Kinh Hà Tĩnh
Thôn Hồng Nhất, xã Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
042303007648

47 Lương Yến Chi 03/4/2003 Kinh Hưng Yên
Tổ 10 Sông Hiến, phường 

Thục Phán, tỉnh Cao Bằng 
004303000374

48 Bùi Thị Chi 04/3/1998 Mường Thanh Hóa
Xóm 1, thôn 2, xã Thạch 

Bình, tỉnh Thanh Hóa.
038198008140

49 Nguyễn Quỳnh Chi 19/6/2003 Kinh Phú Thọ
Số 45 đường CM-8, xã Bảo 

Thắng, tỉnh Lào Cai
010303000415

50
Nguyễn Bùi Hoàng 

Chiến
17/11/2003 Kinh Hà Tĩnh

Khu phố 1, phường Nam 

Đồng Hà, tỉnh Quảng Trị
045203005643

51 Lên Văn Chinh 25/01/1995 Kinh Thanh Hóa
367 Nguyễn Tĩnh, phường 

Hạc Thành, Thanh Hóa
38095005120

52
Nguyễn Thị Thanh 

Chúc
7/07/2003 Kinh Hà Nội

 Buôn Thành Công, xã Uar, 

tỉnh Gia Lai
064303002845

53 Bùi Khắc Chung 07/07/2003 Kinh Ninh Bình
Tổ dân phố 3, xã Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk
066203001331

54 Phạm Hoàng Danh 02/11/2003 Kinh Hải Phòng
Tổ dân phố 2, phường An

 Dương, TP. Hải Phòng
031203011433
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STT Họ và tên Dân tộc Quê quán
Nơi đăng ký hộ khẩu thường 
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Số căn cước công 

dân
Ghi chúNgày, tháng, năm sinh 

55 Trần Thị Thanh Dung 16/12/2002 Kinh Thanh Hóa
Tổ dân phố 7, xã Ia Grai, tỉnh 

Gia Lai
064302000464

56 Nguyễn Tiến Dũng 20/10/2003 Kinh Hưng Yên
Tổ 2, phường Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên
011203000125

57 Hoàng Dũng 3/10/2003 Kinh Ninh Bình
Số 05 Trần Quang Khải, ấp 3, 

xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
075203008839

58 Trần Anh Dũng 9/06/1998 Kinh Tuyên Quang
TDP Trung Môn 11, Minh 

Xuân, Tuyên Quang
008098006245

59
Nguyễn Thọ                

Việt Dũng
30/10/1998 Kinh Nghệ An

Tổ dân phố 2, phường Sông 

Trí, tỉnh Hà Tĩnh
042098010534

60 Phan Quang Dũng 9/07/1999 Kinh Huế

Số 7 kiệt 128 Phan Chu Trinh, 

phường Thuận Hóa, thành 

phố Huế

046099004596

61 Hồ Hữu Dũng 9/02/2003 Kinh Nghệ An
Thôn 6, xã Quỳnh Văn, tỉnh 

Nghệ An
040203005102

62 Nguyễn Hoàng Duy 29/03/2000 Kinh Ninh Bình
201 K1 TT HVCTQGHCM 

Nghĩa Đô, Hà Nội
001200011016

63 Tô Ngọc Khánh Duy 28/10/2003 Kinh Hưng Yên
Thôn Bắc, xã Ái Quốc, tỉnh 

Hưng Yên
034203003058

64 Hồ Doãn Anh Duy 19/4/2003 Kinh Hà Tĩnh
thôn 1, xã Trà Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi
051203008955

65 Nguyễn Đỗ Ý Duyên 26/10/2003 Kinh Huế
Tổ dân phố 1, xã Liên Sơn 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk
066303001335

66 Đoàn Ngọc Đỗ Duyên 27/8/2003 Kinh Bắc Ninh
Thôn 15, xã Tân Minh, tỉnh 

Lâm Đồng
060303009664

67 Đoàn Tuấn Dương 3/02/2003 Kinh Bắc Ninh
phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc 

Ninh
027203002175

68 Nguyễn Minh Dương 28/01/1999 Kinh Đà Nẵng
Thôn Hòa Khương Tây, xã Bà 

Nà, thành phố Đà Nẵng
048099002409

69 Lê Thuỳ Dương 25/11/2003 Kinh Ninh Bình
Thôn Sơn Tùng, xã Thọ Sơn, 

tỉnh Đồng Nai
070303007468

70 Đặng Công Dương 24/5/1996 Kinh Ninh Bình

Phòng 2114, KNOCT 

Hemisco, Phúc La, Hà Đông, 

Hà Nội

034096000171

71 Bạch Tùng Dương 17/7/2003 Kinh Hà Nội
Xã Đam Rông 3,

tỉnh Lâm Đồng
068203001185

72 Nguyễn Sỹ Đại 2/10/2003 Kinh Hải Phòng
Tổ 8, khu 4, P. Bãi Cháy, tỉnh 

Quảng Ninh

034203002411

73 Huỳnh Tấn Đạt 14/8/1999 Kinh An Giang

Số 77 đường Nguyễn Văn 

Trỗi, phường Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

089099011758
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STT Họ và tên Dân tộc Quê quán
Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú

Số căn cước công 

dân
Ghi chúNgày, tháng, năm sinh 

74 Trần Xuân Đạt 8/05/2003 Kinh Ninh Bình

Số nhà 2308, tòa S1, Chung 

cư Goldmark City, 136 Hồ 

Tùng Mậu, phường Phú Diễn, 

TP Hà Nội

036203001508

75 Nguyễn Tuấn Đạt 25/4/2003 Kinh Hải Phòng
Tổ 6 Cam Lộ 2, phường Hồng 

Bàng, TP. Hải Phòng.
031203008681

76 Nguyễn Tiến Đạt 18/9/2003 Kinh Hưng Yên
Phường Bắc Gia Nghĩa, 

tỉnh Lâm Đồng
066203000446

77 Hoàng Hải Đăng 20/03/2003 Nùng Cao Bằng
Thôn 8, xã Ea Wer, tỉnh Đắk 

Lắk
004203001387

78 Phan Hải Đăng 28/9/2003 Kinh Hưng Yên
Số 66, ngõ 306 Tây Sơn, 

phường Đống Đa, TP Hà Nội
001203017605

79 Lê Hải Đăng 18/11/2003 Kinh Phú Thọ
Tổ Dân Phố 18, phường Vĩnh 

Phúc, tỉnh Phú Thọ
026203004316

80 Thái Văn Đô 9/11/1997 Kinh Hồ Chí Minh

12/1 đường 13A KP44, 

phường Bình Hưng Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

079097035510

81 Trần Văn Đông 23/9/1997 Kinh Phú Thọ
Thôn Rừng Chũng, xã Lập 

Thạch, tỉnh Phú Thọ
026097011680

82 Tạ Minh Đức 23/3/2003 Kinh Hà Nội
Thôn Giang Triều, xã Ứng 

Hòa, thành phố Hà Nội
001203048865

83 Lê Văn Đức 19/05/1999 Kinh Thanh Hóa
Thôn 3, xã Thọ Phú, tỉnh 

Thanh Hóa
03809900770

84 Lê Trần Trọng Đức 07/6/2003 Kinh Tây Ninh
Tổ 12, ấp Tam Hạp, xã Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh
072203002896

85 Hoàng Thị Ngọc Hà 19/12/2003 Nùng Cao Bằng
Tổ 8, Phường Tân Giang, tỉnh 

Cao Bằng 
004303000428

86 Lê Nguyễn Minh Hà 14/9/2003 Kinh Đà Nẵng

8/14 An Dương Vương, tổ 14, 

KP3, phường Quy Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai

052303006869

87 Phạm Thu Hà 10/02/2003 Kinh Hà Nội

31 ngõ 79 Triều Khúc, 

phường Thanh Liệt, TP Hà 

Nội

001303025215

88 Nguyễn Thị Hà 16/05/1999 Kinh Hưng Yên
Thôn Cốc Ngang, xã Lương 

Bằng, tỉnh Hưng Yên
033199008039

89 Ma Thị Hà 10/12/1997 Tày Lào Cai
Thôn Trung Tâm, xã Mường 

Lai, tỉnh Lào Cai
015197003700

90 Trần Hoàng Ngọc Hà 26/4/2003 Kinh Quảng Trị
TDP10, phường Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Trị
044303003254

91 Nguyễn Xuân Hải 02/3/2003 Kinh Ninh Bình

Căn hộ 1103, CT3, Khu nhà ở 

D22 BTL BĐBP, tổ 27, 

phường Từ Liêm, Hà Nội

019203000034

92 Lê Thị Phương Hạnh 26/5/2003 Kinh Quảng Trị
Lương Yến, Xã Quảng Ninh, 

tỉnh Quảng Trị
044303000235
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STT Họ và tên Dân tộc Quê quán
Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú

Số căn cước công 

dân
Ghi chúNgày, tháng, năm sinh 

93 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 13/11/1997 Kinh Huế

36 ngõ 267/2 Hoàng Hoa 

Thám, phường Ngọc Hà, Hà 

Nội

046197010929

94 Lô Thị Hồng Hạnh 5/10/2000 Thái Nghệ An
Xóm Khục, xã Châu Lộc, tỉnh 

Nghệ An
040300001994

95 Nguyễn Hồng Hạnh 25/02/2002 Tày Lạng Sơn
Khối 2, phường Tam Thanh, 

tỉnh Lạng Sơn
020302000597

96 Lò Văn Hạnh 15/10/1996 Thái Sơn La
Tiểu khu Phiêng Nèn, xã 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
014096009929

97 Lê Thị Hảo 7/07/2001 Thổ Nghệ An
Xóm Minh Lâm, xã Nghĩa 

Lâm, tỉnh Nghệ An
040301023672

98 Trần Thị Hằng 28/02/1997 KInh Hà Tĩnh
Thôn Minh Lộc, xã Cẩm 

Trung, tỉnh Hà Tĩnh
042197007353

99
Nguyễn Hoàng Nguyệt 

Hằng
04/9/2003 Kinh Thanh Hóa

Xã Hàm Kiệm

tỉnh Lâm Đồng
060303004148

100
Nguyễn Thị Thanh 

Hằng
07/7/1998 Kinh Nghệ An

26 Đinh Núp, phường Kon 

Tum, tỉnh Quảng Ngãi
062198005561

101 Trịnh Đăng Hân 27/12/2003 Kinh Hà Nội
xóm Đinh Tiên Hoàng, Xã 

Hồng Vân, TP Hà Nội
001203039021

102 Phan Nguyễn Bảo Hân 15/10/2003 Kinh Hồ Chí Minh
147 Thái Phiên, phường Bình 

Thới, Thành phố Hồ Chí Minh
079303008999

103 Đinh Đức Hậu 9/05/2003 Kinh Hưng Yên
65 tổ 29, phường Kim Liên, 

TP Hà Nội
026203003228

104 Nguyễn Thanh Hậu 15/7/1996 Kinh Hồ Chí Minh
Xã Kiến Đức,

 tỉnh Lâm Đồng
067096004372

105 Đinh Thị Bích Hậu 19/09/2002 Kinh Quảng Ninh
Thôn Hiệp Hoà 2, P. Hiệp 

Hoà, tỉnh Quảng Ninh

022302006178

106 Thạch Thị Hiền 24/08/2003 Khmer Cần Thơ
ấp Bưng Triết xóm 3, xã Liêu 

Tú, TP Cần Thơ
094303001299

107 Nguyễn Trọng Hiền 24/02/2002 Kinh Vĩnh Long
Tổ 1, ấp Trà Cổ 12, xã Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai
075202022300

108 Tòng Thu Hiền 19/10/1997 Thái Sơn La
Thôn Khả Lạc, Xã Ứng Hòa, 

HN
014197005929

109 Nguyễn Phương Hiền 9/09/2003 Kinh Hà Tĩnh
tổ 4, phường Phú Bài, thành 

phố Huế
046303000821

110
Đinh Khánh Phương 

Hiền
08/5/2003 Kinh Quảng Trị

Cụm 2 TDP2, Phường Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Trị
044303003231

111 Nguyễn Lê Mỹ Hiền 13/01/2003 Kinh Vĩnh Long
Ấp 11, xã Long Hữu, tỉnh 

Vĩnh Long
084303000950
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STT Họ và tên Dân tộc Quê quán
Nơi đăng ký hộ khẩu thường 
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dân
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112 Hà Huy Hiệp 27/09/1999 Kinh Khánh Hòa

Số 55 Võ Trứ, Tổ dân phố 1, 

phường Đông Hải, tỉnh Khánh 

Hòa

058099000059

113 Mã Thành Hiệp 9/10/2001 Tày Thái Nguyên
Thôn Yến Lạc, xã Na Rì, tỉnh 

Thái Nguyên
006201001813

114 Dương Quang Hiếu 5/12/1999 Kinh Hà Nội
Thôn Nguyễn Du, xã Thường 

Tín, Hà Nội
001099034471

115 Đỗ Xuân Hiếu 13/3/2003 Kinh Hà Nội
Phường Xuân Hương - Đà 

Lạt, tỉnh Lâm Đồng
01203002185

116 Hoàng Minh Hiếu 1/06/2003 Kinh Phú Thọ
Thôn Phú Thành 1, xã Bảo 

Thắng, tỉnh Lào Cai
034203018034

117 Triệu Minh Hiếu 16/8/1996 Nùng Thái Nguyên
Xóm Đồng Chăn, xã Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên
019096006962

118 Quan Minh Hiếu 13/01/2002 Tày Tuyên Quang
Thôn Thôm Bưa, xã Tân Mỹ, 

tỉnh Tuyên Quang
008202007617

119 Nguyễn Hoài Nhật Hoa 30/01/2003 Kinh An Giang

Tổ 14 khóm Trà Sư, phường 

Thới Sơn,

tỉnh An Giang

089303015681

120 Đào Thị Kiều Hoa 16/04/2000 Kinh Phú Thọ

1315 Nguyễn Thị Định, khu 

phố 25, phường Cát Lái, 

Thành phố Hồ Chí Minh

079300007687

121 Nguyễn Đức Hòa 19/3/1997 Kinh Bắc Ninh

Phòng 1102, Tòa P3, Chung 

cư Imperial Plaza, 360 Giải 

Phóng, Phương Liệt, Hà Nội

010097004232

122 Dương Thị Hòa 10/06/1997 Tày Lạng Sơn
Thôn Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ, 

tỉnh Lạng Sơn
020197006655

123 Nguyễn Thị Ánh Hòa 02/01/2003 Kinh Phú Thọ
Thôn Đông Lỗ 1, xã Tề Lỗ, 

tỉnh Phú Thọ
026303006900

124 Nguyễn Việt Hòa 20/11/2003 Kinh Thanh Hóa

Lô 112 MBQH 89 XD/UBTP, 

phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa

38203000447

125 Lê Trọng Hóa 08/12/1999 Kinh Quảng Trị

8/151 Lê Lợi, Khu phố 2, 

phường Nam Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

045099002461

126 Lê Nguyễn Huy Hoàng 16/05/2002 Kinh Quảng Trị

94 Lê Hồng Phong, phường 

Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

079202038384

127 Vũ Nhật Hoàng 8/09/2003 Kinh Hải Phòng

78/6 Hàn Thuyên, phường 

Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

077203000688

128 Bùi Minh Hoàng 5/01/2003 Kinh Nghệ An

Số nhà 81, ngõ 1, đường Cao 

Bá Quát, khối 5, phường 

Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

040203001393

129 Phạm Hoàng 10/03/2003 Kinh Vĩnh Long
Số 363, ấp Phú Hội, xã Tân 

Phú, tỉnh Vĩnh Long
083203002656

130 Nguyễn Thị Hồng 8/03/1997 Sán Dìu Bắc Ninh
Tổ 5 TDP khu 34, phường Đa 

Mai, tỉnh Bắc Ninh
024197011920
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STT Họ và tên Dân tộc Quê quán
Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú

Số căn cước công 

dân
Ghi chúNgày, tháng, năm sinh 

131 Đinh Thị Diễm Hồng 17/8/2002 Tày Hưng Yên

Số nhà 22, tổ dân phố 9, 

phường Mường Thanh, tỉnh 

Điện Biên

011302001440

132
Nguyễn Thị Thuần 

Hồng
17/12/2003 Kinh Thái Nguyên

Tiểu khu 4, xã Chợ Rã, tỉnh 

Thái Nguyên
006303000101

133 Lê Quốc Huy 20/10/2003 Kinh Cà Mau
Khóm 2, xã Nguyễn Phích, 

tỉnh Cà Mau
096203001127

134 Thái Nhật Huy 13/7/2003 Kinh Đà Nẵng
Số 137 Lê Độ, phường Thanh 

Khê, thành phố Đà Nẵng
048203009261

135 Bùi Quốc Huy 18/7/2003 Kinh Nghệ An

Số 495/26 Ngô Quyền, 

phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng

040203025386

136 Lê Gia Huy 18/5/2003 Kinh Hà Tĩnh
TTĐHTC Tổ 21, phường Cầu 

Giấy, Hà Nội
001203001368

137 Đỗ Xuân Huy 26/11/1998 Kinh Hà Nội
387 Trường Chinh, Khương 

Đình, thành phố Hà Nội
001098004172

138 Ngạc Thị Huyên 16/8/2002 Nùng Cao Bằng
Xóm Đông Xâu - Phia Mạ, xã 

Đoài Dương, tỉnh Cao Bằng 
004302004594

139
Nguyễn Thị Khánh 

Huyền
15/12/2003 Kinh Hà Nội

Căn hộ 814, Tháp B(H-CT1), 

Tòa Chung cư kết hợp dịch vụ 

H-CT1 thuộc dự án khu nhà ở 

Hi Brand, phường Kiến Hưng, 

001303024921

140 Hà Thị Thanh Huyền 30/7/2002 Kinh Ninh Bình
Số nhà 29, TDP Vĩnh Thịnh, 

xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình
035302002710

141 Nguyễn Thị Huyền 04/8/2002 Mường Phú Thọ
Xóm Liệm, xã Yên Sơn, tỉnh 

Phú Thọ
025302001963

142
Nguyễn Đặng Khánh 

Huyền
11/6/2003 Kinh Quảng Trị

Số 227, đường Lê Lợi, 

phường Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Trị

044303002269

143 Phạm Hoàng Thu Huyền 28/12/2003 Cao Lan Tuyên Quang
Tổ dân phố Tân Hà 5, phường 

Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang
008303000254

144 Hà Văn Huỳnh 08/7/1996 Tày Tuyên Quang
Thôn Nà Thoi, xã  Chiêm 

Hóa, tỉnh  Tuyên Quang
008096005035

145 Nguyễn Hữu Hưng 2/11/2002 Kinh Nghệ An
Thôn Tân Thắng, xã Quỳnh 

Phú, tỉnh Nghệ An
040202011578

146 Trần Lê Quỳnh Hương 4/09/2002 Kinh Huế
tổ dân phố 2, phường Hương 

Trà, thành phố Huế
046302003532

147 Đinh Thị Thu Hương 9/08/1997 Mường Phú Thọ
Quản Xá, Thiệu Quang, 

Thanh Hóa
25197002848

148 Nông Nguyệt Hường 2/11/2002 Tày Lạng Sơn
Thôn Phai Bây, xã Thống 

Nhất, tỉnh Lạng Sơn
020302004740

149 Trần Thị Thu Hường 6/07/2003 Kinh Ninh Bình
Thôn An Lạc, xã Vụ Bản, tỉnh 

Ninh Bình
036303013717
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STT Họ và tên Dân tộc Quê quán
Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú

Số căn cước công 

dân
Ghi chúNgày, tháng, năm sinh 

150 Nguyễn Công Kiên 16/03/2003 Kinh Bắc Ninh
TDP Cầu Cao, phường 

Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh
024203007703

151 Phan Trung Kiên 27/11/2003 Kinh Vĩnh Long

Số 12, tổ 11, ấp Tân Hưng, 

phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh 

Long

086203006757

152 Đoàn Văn Tuấn Kiệt 08/01/1999 Kinh An Giang

367/17, khóm Bình Đức 5, 

phường Bình Đức,

tỉnh An Giang

089099000346

153 Bùi Tuấn Kiệt 27/4/2003 Kinh An Giang

Ấp Mỹ Hóa 2,

xã Phú Tân,

tỉnh An Giang

089203002915

154 Nguyễn Huỳnh Kha 06/5/1998 Kinh Quảng Ngãi
Xã Tánh Linh,

 tỉnh Lâm Đồng
060098008294

155 Vũ Văn Khải 17/08/2003 Kinh Bắc Ninh
TDP Tiền Tiến, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Ninh
024203001177

156 Nguyễn Công Khanh 11/10/2003 Kinh Phú Thọ
Tổ 13b, khu Thanh Xuân, 

phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
025203002468

157 Hoàng Trọng Khánh 13/1/2003 Kinh Hà Nội
Phòng 416, A3 Đầm Trấu, 

phường Hồng Hà, TP Hà Nội
001203000063

158 Nguyễn Gia Khánh 28/11/2003 Kinh Hải Phòng
Tổ dân phố 9, phường Hồng 

An, TP. Hải Phòng.
031203006461

159 Phạm Dương Gia Khánh 21/11/2002 Kinh Hải Phòng
195/25 Ba Cu, phường Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
077202002475

160 Hoàng Thị Khánh 15/7/2002 Tày Lào Cai
Thôn Ao Sen, xã Văn Chấn, 

tỉnh Lào Cai
015302005914

161 Đinh Gia Khánh 4/08/1996 Kinh Nghệ An
Xóm 2, xã Hoa Quân, tỉnh 

Nghệ An
040096025390

162 Lê Văn Khánh 1/01/2003 Kinh Thanh Hóa
phường Hàm Rồng, tỉnh 

Thanh Hóa
38203002505

163 Hoàng Minh Khôi 4/01/2003 Tày Lạng Sơn
Số nhà 7, Tổ 1, Khối 27, 

phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn
020203003160

164 Phan Nguyễn Anh Khuê 12/6/2003 Kinh Gia Lai

53 Lê Thánh Tông, tổ 5, khu 

An Thọ, xã Phù Cát, tỉnh Gia 

Lai

052203000391

165 Lò Phương Lâm 29/7/2002 Dao Tuyên Quang
Thôn Tân Tiến, xã Tiên 

Nguyên, tỉnh Tuyên Quang
002302008044

166 Nguyễn Hoài Lê 19/5/2003 Kinh Vĩnh Long

Số 1488, tổ 2, ấp Đông Thạnh 

B, phường Đông Thành, tỉnh 

Vĩnh Long

086203001278

167 Dương Thị Liên 3/07/1999 Tày Lạng Sơn

Số 17 B1.1 LK 17 khu đô thị 

Thanh Hà, xã Bình Minh, Hà 

Nội

020199005610

168 Lê Hoàng Khánh Linh 01/6/2003 Kinh An Giang
Xã Thoại Sơn,

tỉnh An Giang
089303003038
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STT Họ và tên Dân tộc Quê quán
Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú

Số căn cước công 

dân
Ghi chúNgày, tháng, năm sinh 

169 Hồ Mai Linh 13/9/2003 Kinh Hà Nội Xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng 067303001199

170 Ung Thùy Linh 03/5/2003 Kinh Gia Lai

22A Phạm Ngọc Thạch, 

phường Quy Nhơn, tỉnh Gia 

Lai

052303002402

171 Bùi Thị Diệu Linh 24/5/1999 Mường Phú Thọ
Thôn Lũ, xã An Nghĩa, tỉnh 

Phú Thọ
017199007018

172 Đặng Nhật Linh 12/05/2003 Kinh Hà Tĩnh Xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh 042203005294

173 Nguyễn Khánh Linh 13/4/2003 Kinh Hải Phòng

Số nhà 14, phố Bắc Kinh, 

phường Hải Dương, TP. Hải 

Phòng.

030303012164

174 Nguyễn Tú Linh 15/05/2003 Kinh Hồ Chí Minh

35/7B Lê Quang Đạo, ấp 

Hưng Lân 2, xã Bà Điểm, 

Thành phố Hồ Chí Minh

079303026805

175 Nguyễn Thị Thảo Linh 24/11/2003 Kinh Ninh Bình
Xã Đức Lập,

 tỉnh Lâm Đồng
067303001321

176 Hoàng Thị Phương Linh 25/11/2003 Tày Lạng Sơn

Thôn Bản Tẳng, 

xã Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn

020303002919

177 Hà Diệu Linh 3/12/2003 Tày Lạng Sơn

Thôn Tòng Chu, 

xã Bình Gia, 

tỉnh Lạng Sơn

020303008287

178 Võ Nguyễn Khánh Linh 05/10/2003 Kinh Hà Tĩnh

92 Trần Nhật Duật, tổ 2, 

phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng 

Ngãi

062303002351

179 Nguyễn Thị Ngọc Linh 10/8/1999 Kinh Thanh Hóa
thôn 2, xã Sa Thầy, tỉnh 

Quang Ngãi
062199000198

180 Đinh Hải Linh 23/05/2003 Kinh Quảng Ninh
Khu Lý Thường Kiệt, xã 

Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh

022303002985

181 Nguyễn Văn Tùng Linh 15/01/2003 Kinh Quảng Trị
Khóm 4, Xã Bến Quan, tinh 

Quảng Trị
045203000946

182 Đàm Nguyễn Thùy Linh 23/3/2003 Kinh Thanh Hóa
Yên Cảnh, Quảng Yên, Thanh 

Hóa
38303004003

183 Tạ Mai Linh 26/10/1999 Kinh Nghệ An

Phòng 106 Tâng 1 Giảng 

Võ, Phường Giảng võ, 

thành phố Hà Nội

00119903514

184 Hoàng Kiều Loan 29/7/1996 Kinh Ninh Bình
Thôn Lời, xã Thanh Liêm, 

tỉnh Ninh Bình
035196008669

185 Nguyễn Văn Long 11/3/2000 Kinh Đà Nẵng

Số 25/83/4 Bùi Quang Là, 

phường An Hội Tây, thành 

phố Hồ Chí Minh

079200043524

186 Trần Phi Long 28/12/2003 Kinh Hà Nội
Thường Xuyên, Xã Đại 

Xuyên, thành phố Hà Nội
070203000224

187 Trần Đại Lộc 6/03/2003 Kinh Hồ Chí Minh

909 Bùi Hữu Nghĩa, khu phố 

Đồng Nai, phường Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai

075203017665

10



STT Họ và tên Dân tộc Quê quán
Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú

Số căn cước công 

dân
Ghi chúNgày, tháng, năm sinh 

188 Nguyễn Đăng Lợi 06/7/2001 Kinh Đà Nẵng
Số 22 Phan Khôi, phường 

Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng
048201005964

189 Nguyễn Thành Luân 13/11/2003 Kinh Hưng Yên
Tổ 3, khu 5, P. Hồng Gai, tỉnh 

Quảng Ninh

022203001035

190 Bùi Thị Quyết Lưu 19/05/2002 Kinh Nghệ An
thôn Sơn Bình, xã Chư A 

Thai, Tỉnh Gia Lai
064302003444

191 Lương Thị Yến Ly 28/12/2003 Kinh Hà Nội
Tổ 10, phường Tân Phong, 

tỉnh Lai Châu
012303000909

192 Bế Thị Khánh Ly 18/12/2002 Tày Lạng Sơn

Số nhà 44,  Ngô Gia Tự, 

phường Đông kinh, tỉnh Lạng 

Sơn

020302007497

193 Lý Phương Mai 8/09/2003 Nùng Lạng Sơn

Thôn Nà Pài, 

xã Tràng Định, 

tỉnh Lạng Sơn

020303004946

194 Huỷnh Thị Ngọc Mai 30/11/2003 Kinh Tây Ninh
ấp Xóm Khách, xã Long 

Thuận, tỉnh Tây Ninh
072303001951

195 Vũ Đức Mạnh 06/10/2003 Kinh Hải Phòng

Tổ dân phố Đẩu Phượng 1, 

phường Phù Liễn,  TP. Hải 

Phòng.

031203002678

196 Lò Đức Mạnh 16/05/2003 Thái Sơn La
Bản Bùa Chung 1, Xã Gia 

Phù, tỉnh Sơn La
014203000786

197 Vàng San Mẩy 10/10/2001 Dao Lào Cai
Thôn Suối Thầu, xã A Mú 

Sung, tỉnh Lào Cai
010301007677

198 Lê Hoàng Minh 04/11/2003 Kinh Quảng Ngãi
Thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Tiến, 

thành phố Đà Nẵng
048203016144

199 Nguyễn Dương Minh 04/12/2003 Kinh Đắk Lắk
Khu phố Thọ Lâm, phường 

Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk
054203006443

200 Đặng Nhật Minh 27/03/2003 Kinh Hà Nội
Thôn Nội Xá, xã Hòa Xá, Hà 

Nội 
001203026127

201 Đào Hồng Minh 19/01/2003 Kinh Hà Nội

Số 19, Tổ dân phố Yên 

Thành, phường Chương Mỹ, 

HN

001203000658

202 Trương Hữu Minh 21/07/2003 Kinh Hà Tĩnh

Số nhà 57, đường Phan Đình 

Giót, phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

079203042783

203 Hoàng Đức Minh 21/11/1998 Nùng Lạng Sơn

Thôn Háng Van, 

xã Hội Hoan, 

tỉnh Lạng Sơn

020098001352

204 Phạm Như Nhật Minh 15/08/2002 Tày Lạng Sơn
Thôn Nà U, xã Lợi Bác, tỉnh 

Lạng Sơn
020202008008

205 Lê Thị Diệu My 16/12/2003 Kinh Thanh Hóa

Tòa CT7C, Khu đô thị Mới 

Dương Nội, phường Dương 

Nội, TP. Hà Nội

038303019053

206 Nguyễn Thị Thanh Na 02/4/2002 Kinh Đà Nẵng

Tổ 2, Khối phố An Hà Đông, 

phường Quảng Phú, thành 

phố Đà Nẵng

049302013214
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STT Họ và tên Dân tộc Quê quán
Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú

Số căn cước công 

dân
Ghi chúNgày, tháng, năm sinh 

207 Chử Văn Nam 16/03/1994 Kinh Bắc Ninh
Khu phố Tư, phường Đồng 

Nguyên, tỉnh Bắc Ninh
027094010594

208 Phạm Đình Nam 19/12/1997 Kinh Đắk Lắk
Khu phố 5, xã Sông Hinh, tỉnh 

Đắk Lắk
054097004933

209 Thào Trung Nam 11/02/2022 H'Mông Điện Biên
Bản Nà Pán, xã Mường Nhé, 

tỉnh Điện Biên
011202000486

210 Vũ Phạm Nhật Nam 16/12/2002 Kinh Ninh Bình
ấp Bàu Chiên, xã Bàu Lâm, 

Thành phố Hồ Chí Minh
077202002187

211 Lê Văn Nam 22/8/2002 Kinh Quảng Trị
Khóm 1, Xã Bến Quan, tỉnh 

Quảng Trị
045202007871

212
Lê Anh Nam

10/10/1999 Mường Thanh Hóa
Nguyệt Tân, Xã Nguyệt Ấn, 

tỉnh Thanh Hóa
038099019797

213 Phạm Hằng Ny 10/12/2003 Kinh Cà Mau
Ấp Sở Tại, xã Lương Thế 

Trân, tỉnh Cà Mau
096303000723

214 Bùi Phương Nga 13/01/2003 Kinh Hà Nội

68 Hai Bà Trưng, thôn Đức 

Phong, xã Bù Đăng, tỉnh 

Đồng Nai

070303011087

215 Nguyễn Hoàng Nga 13/8/2003 Kinh Ninh Bình
TDP11, phường Đồng Thuận, 

tỉnh Quảng Trị
044303003252

216 Trần Phương Ngân 18/6/1999 Kinh Gia Lai
45 Võ Lai, khối 3, xã Tây 

Sơn, tỉnh Gia Lai
052199003135

217 Đoàn Thị Ngân 25/6/1997 Kinh Hải Phòng

Tổ dân phố Mỹ Giang 1, 

phường Lưu Kiếm, TP. Hải 

Phòng.

031197011264

218 Võ Trương Khánh Ngân 19/4/2003 Kinh Khánh Hòa
Xã Hàm Thạnh,

tỉnh Lâm Đồng
060303002107

219 Trần Kim Ngân 01/9/2003 Kinh Phú Thọ
Khu 12, Phường Vân Phú, 

tỉnh Phú Thọ
025303009896

220 Vũ Minh Nghĩa 24/06/2003 Kinh Hưng Yên
Tổ 06 phường Trà Lý, tỉnh 

Hưng Yên
034203000327

221 Nguyễn Thị Minh Ngọc 20/01/2003 Kinh Đà Nẵng
Số 401 Cửa Đại, phường Hội 

An Đông, thành phố Đà Nẵng
049303001904

222 Triệu Thị Hồng Ngọc 30/05/2003 Nùng Cao Bằng
Tổ 2, ấp Trảng Tranh, xã Tân 

Lợi, tỉnh Đồng Nai
004303006508

223 Bùi Thị Ánh Ngọc 29/8/1997 Kinh Hải Phòng

Tổ dân phố Kiền Bái 6, 

phường Thiên Hương, TP. 

Hải Phòng.

031197006987

224 Phí Thị Ngọc 22/02/2003 Kinh Hưng Yên
Thôn Trưng Trắc A, xã Đông 

Quan, tỉnh Hưng Yên
034303010224

225 Chu Bích Ngọc 31/7/2003 Kinh Nghệ An
Phường 2 Bảo Lộc,

tỉnh Lâm Đồng
068303008011
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STT Họ và tên Dân tộc Quê quán
Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú

Số căn cước công 

dân
Ghi chúNgày, tháng, năm sinh 

226 Hồ Thị Bảo Ngọc 04/12/2003 Kinh Nghệ An
Xã Cư Jút, 

tỉnh Lâm Đồng
067303006164

227 Mã Bích Ngọc 31/12/2003 Tày Lạng Sơn
Khu 7, xã Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn
020303000608

228 Danh Thị Thảo Nguyên 11/01/2003 Khmer An Giang
Ấp Cỏ Quen, xã Giang Thành, 

tỉnh An Giang
091303003422  

229 Nguyễn Hoàng Nguyên 6/09/1999 Tày Lào Cai
Thôn Bảo Nhai, xã Bảo Nhai, 

tỉnh Lào Cai
010099000632

230
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt
21/8/2003 Kinh Hà Nội

Thôn Văn Yên, xã Ia Hrung, 

tỉnh Gia Lai
64303001668

231 Lê Thị Ánh Nguyệt 5/08/2003 Kinh Thanh Hóa
Thôn 3, phường Đông Sơn, 

Thanh Hóa
38303019151

232 Danh Thanh Nhàn 11/01/2003 Khmer An Giang

Ấp Xuân Bình,

xã Định Hòa,

tỉnh An Giang

091203002946

233 Nguyễn Tiến Nhân 10/10/2002 Kinh Quảng Trị

15/03 Đinh Tiên Hoàng, khu 

phố 1, xã Vĩnh Linh, tỉnh 

Quảng Trị

045202000295

234 Huỳnh Thảo Nhi 13/10/2003 Kinh An Giang

Tổ 03, khóm Sơn Tây, 

phường Thới Sơn,

tỉnh An Giang

089303004076

235 Nguyễn Đinh Thiên Nhi 27/03/2003 Kinh Cần Thơ
Khu vực Thới Bình A2, 

phường Ô Môn, TP Cần Thơ
092303006993

236 Trần Yến Nhi 03/01/2003 Tày Ninh Bình
Tổ dân phố Hòa Nam, Xã 

Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng
019303000758

237 Nguyễn Hữu Khả Nhi 22/12/2002 Kinh Đà Nẵng

Số 12 Chu Huy Mân, tổ Trấn 

Dương, xã Trà My, thành phố 

Đà Nẵng

049202008270

238 Huỳnh Thị Yến Nhi 30/9/2003 Kinh Gia Lai

96/3 Nguyễn Huệ, tổ 41, khu 

vực 6, phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai

052303012011

239 Võ Dương Thảo Nhi 31/08/1998 Kinh Huế
Trung Đông, phường Mỹ 

Thượng, thành phố Huế
046198010777

240 Trần Nhật Nhung 27/8/2002 Kinh Đà Nẵng
tổ 1, thôn Bắc An Sơn, xã 

Việt An, thành phố Đà Nẵng
049202005788

241 Lê Kiều Oanh 22/01/2003 Kinh An Giang

5-7 đường Huỳnh Thúc 

Kháng, khóm Bình Chánh 2, 

phường Bình Đức, tỉnh An 

Giang

089303006929

242 Hà Kiều Oanh 30/10/1996 Kinh Huế

số 02/10 Chế Lan Viên, 

phường Thuận Hóa, thành 

phố Huế

046196013500

243 Trần Hà Phan 4/02/2003 Kinh Ninh Bình
Tổ 14, khu 3, P. Vàng Danh, 

tỉnh Quảng Ninh

035203002042

244 Nông Đức Phong 06/07/1993 Nùng Cao Bằng
Thôn Tam An, xã Tam Giang, 

tỉnh Đắk Lắk
066093012515
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STT Họ và tên Dân tộc Quê quán
Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú

Số căn cước công 

dân
Ghi chúNgày, tháng, năm sinh 

245 Nguyễn Như Phong 6/04/1997 Kinh Hà Tĩnh
Xóm 3, Thôn Hội Xá, Xã 

Hương Sơn, Hà Nội
042097010713

246 Nguyễn Tiến Phong 1/02/1998 Kinh Phú Thọ
Khu 3, xã Phù Ninh, tỉnh Phú 

Thọ
025098000215

247 Võ Triệu Trọng Phúc 26/6/2003 Kinh Vĩnh Long
Ấp An Quới, xã Đồng Khởi, 

tỉnh Vĩnh Long
083203001944

248 Nguyễn Quang Phước 7/10/2003 Kinh Hưng Yên
Tổ 1, ấp Thanh Tuấn, phường 

An Lộc, tỉnh Đồng Nai
070203004509

249
Phan Nguyễn Đình 

Phương
08/01/2003 Kinh Đà Nẵng

thôn Trà Tây, xã Tam Mỹ, 

thành phố Đà Nẵng
049203014465

250 Đặng Quế Phương 17/7/2003 Kinh Gia Lai
Thôn Tân Hòa, xã Phù Cát, 

tỉnh Gia Lai
052303002934

251 Trần Thị Phương 06/11/2003 Kinh Hải Phòng
Xóm 2, thôn Cậy, xã Bình 

Giang, TP. Hải Phòng.
030303003246

252 Nguyễn Minh Phương 10/9/2003 Kinh Hà Tĩnh
Tổ dân phố 5, xã Đắk Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi
062303005027

253 Hà Bích Phượng 30/04/1996 Tày Lạng Sơn

Thôn Điềm He 2, 

xã Điềm He, 

tỉnh Lạng Sơn

020196003490

254 Hồ Đăng Quang 6/07/2003 Kinh Quảng Trị
số 6/76 Tịnh Tâm, phường 

Phú Xuân, thành phố Huế
046203001173

255 Vũ Hồng Quân 18/9/2003 Kinh Ninh Bình
Thôn Vị Khê, phường Vị Khê, 

tỉnh Ninh Bình
036203006841

256 Nguyễn Hoàng Quân 15/10/2003 Kinh Quảng Trị
Khu phố 2, phường Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
045203007014

257 Trần Ngọc Quý 30/8/1996 Kinh Cà Mau

Ấp Vĩnh Lợi,

xã Vĩnh Hanh,

tỉnh An Giang

095096003067

258 Cao Thị Diễm Quỳnh 10/12/2003 Kinh Bắc Ninh
Thôn Lạng Dương, xã Trung 

Chính, tỉnh Bắc Ninh
027303003211

259 Phạm Trịnh Diệu Quỳnh 07/10/2003 Kinh Hải Phòng
Số 31 Âu Cơ, phường Kon 

Tum, tỉnh Quảng Ngãi
062303000265

260 Phạm Ngọc Song Quỳnh 4/10/2003 Kinh Nghệ An

Khối Yên Sơn - Hà Huy Tập, 

phưởng Vinh Phú, tỉnh Nghệ 

An

040303004670

261 Lê Thị Diễm Quỳnh 27/04/2003 Kinh Nghệ An
Xóm Nam Kim Hòa, xã Trung 

Lộc, tỉnh Nghệ An
040303001142

262 Sùng A Sái 10/4/1993 H'Mông Điện Biên
Thôn Đề Tâu, xã Sáng Nhè, 

tỉnh Điện Biên
011093000597

263 Nguyễn Thành Sinh 11/5/2002 Kinh Nghệ An

116A Phạm Hồng Thái, tổ 

dân phố 12, phường Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai

064202001882
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STT Họ và tên Dân tộc Quê quán
Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú

Số căn cước công 

dân
Ghi chúNgày, tháng, năm sinh 

264 Nguyễn Vũ Xuân Sinh 21/11/2003 Kinh Nghệ An

85/17 Tổ 2, khu 1, phường 

Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

074203003521

265 Dương Văn Sơn 16/04/2003 Nùng Bắc Ninh
Thôn Gốc Gạo, xã Yên Định, 

tỉnh Bắc Ninh
024203002083

266 Võ Hoàng Sơn 22/8/2002 Kinh Đà Nẵng

Khối phố Phú Quý, phường 

Quảng Phú, thành phố Đà 

Nẵng

049202009109

267 Cao Đăng Trường Sơn 27/01/2002 Kinh Nghệ An
Tổ 4, ấp Vườn Bưởi, xã Lộc 

Tấn, tỉnh Đồng Nai
070202002589

268 Nguyễn Thanh Sơn 28/10/2003 Kinh Thanh Hóa
Khu phố 5, Phường Bồng 

Sơn, tỉnh Gia Lai
052203007301

269 Phan Danh Tài 8/10/2003 Kinh Cà Mau
Ấp Tân Long, xã Hoà Bình, 

tỉnh Cà Mau
095203000359

270 Nguyễn Văn Tài 21/09/2003 Kinh Huế
thôn Nam Phổ Hạ, xã Lộc An, 

thành phố Huế
046203002591

271
Nguyễn Khắc Minh 

Tâm
24/3/2003 Kinh Hải Phòng

Số 27/33 Bùi Thị Xuân, 

phường Lê Thanh Nghị, TP. 

Hải Phòng.

030203000029

272 Lê Nguyễn Khánh Tâm 1/01/2003 Kinh Quảng Trị

số 3/5/12 Đặng Huy Trứ, 

phường Thuận Hóa, thành 

phố Huế

046303008507

273 Phạm Thị Thanh Tâm 06/8/2003 Kinh Ninh Bình
Phường Xuân Hương -

 Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
068303000488

274
Nguyễn Ngọc Thủy 

Tiên
16/05/2002 Kinh Nghệ An

Số nhà 60, đường Đỗ Nhuận, 

Tổ dân phố 7, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

066302013585

275 Phan Thị Thùy Tiên 15/8/2003 Kinh Huế
Thôn Vinh Quang Hạ, xã Gio 

Linh, tỉnh Quảng Trị
045303003821

276 Dương Trọng Tiến 5/11/2003 Kinh Bắc Ninh
Thôn Hoài Trung, xã Liên 

Bão, tỉnh Bắc Ninh
027203000448

277 Nguyễn Tiến Tiến 7/07/1996 Kinh Hà Tĩnh
Thôn Trung Đoài, xã Yên 

Hòa, tỉnh Hà Tĩnh
042096015991

278 Đào Xuân Tiến 02/01/2001 Kinh Phú Thọ
Khu 11, xã Tam Nông, tỉnh 

Phú Thọ
025201005035

279 Lý Phạm Toàn 10/12/1999 Dao Thái Nguyên
Tổ 1, phường Bắc Kạn, tỉnh 

Thái Nguyên
006099000020

280 Nguyễn Thanh Tú 23/05/2003 Kinh Bắc Ninh
Trang Hạ, xã Tân Yên, tỉnh 

Bắc Ninh
024203003152

281 Ma Ngọc Tú 28/10/2003 Tày Tuyên Quang
Thôn Bản Piát, xã Bình An, 

tỉnh Tuyên Quang
008203006865

282 Nguyễn Trung Tuấn 10/12/2003 Kinh Quảng Ngãi
Thôn Hồ, xã Cư M'ta, tỉnh 

Đắk Lắk
051203000565
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STT Họ và tên Dân tộc Quê quán
Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú

Số căn cước công 

dân
Ghi chúNgày, tháng, năm sinh 

283 Nguyễn Quốc Tuấn 25/11/2003 Kinh Hà Nội
Số 117, thôn Chua, Xã Bình 

Minh, TP Hà Nội
001203019343

284 Bùi Hồng Tuấn 23/01/1997 Kinh Hà Tĩnh
Tổ dân phố 1, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
042097004713

285 Lù Minh Tuấn 21/8/2002 Thái Điện Biên
Bản Mường Mô 1, xã Mường 

Mô, tỉnh Lai Châu
012202001002

286 Lê Anh Tuấn 28/4/2003 Kinh Gia Lai
Xã Hàm Thuận Nam,

tỉnh Lâm Đồng
060203001342

287 Trần Minh Tùng 16/11/2003 Kinh Ninh Bình
Tổ Dân phối 34, phường Mộc 

Sơn, tỉnh Sơn La
014203000649

288 Nguyễn Thanh Tùng 30/07/2003 Kinh Ninh Bình

Tổ dân phố 20 Minh Khai, 

phường Hà Giang 2, tỉnh 

Tuyên Quang

002203003121

289 Lương Thị Tuyến 02/10/1998 Nùng Cao Bằng
Xóm Lũng Luông, xã Hạnh 

Phúc, tỉnh Cao Bằng 
004198000826

290 Vũ Văn Tuyến 7/05/2003 Kinh Thanh Hóa
Làng Ngai Yố, xã Ia Grai, tỉnh 

Gia Lai
064203004403

291 Nông Thị Tuyết 24/10/1997 Tày Cao Bằng
Tổ 12, phường Thục Phán, 

tỉnh Cao Bằng.
004197006179

292 Phạm Thị Hồng Tươi 13/02/2003 Kinh Vĩnh Long
475/ATH, ấp An Thái, xã An 

Ngãi Trung, tỉnh Vĩnh Long
083303011862

293 Nông Văn Thạch 6/08/2002 Tày Lạng Sơn
Thôn Tà Hón , xã Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn
020202005129

294 Phạm Duy Thái 24/05/2003 Kinh Thanh Hóa
Thôn Xuân Đông, Xã Vạn 

Hưng, tỉnh Khánh Hòa
038203032813

295 Võ Minh Thái 30/7/1999 Kinh Quảng Ngãi
thôn Điền Hòa, xã Nghĩa 

Giang, tỉnh Quảng Ngãi
051099003216

296 Đỗ Duy Thái 24/01/2002 Tày Tuyên Quang
Thôn Bình Minh, xã Kim 

Bình, tỉnh Tuyên Quang
008202007049

297 Phan Thị Hoài Thanh 24/10/2003 Kinh Quảng Trị
tổ 3 ấp Bàu Chiên, xã Bàu 

Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh
077303006459

298 Phương Minh Thảo 10/12/2002 Sán Chỉ Thái Nguyên
Số 2, ngách 165/104, phường 

Cầu Giấy, Hà Nội
006302002475

299 Nguyễn Thị Thanh Thảo 20/09/1997 Kinh Hà Nội
Khu phố 4, phường Phước 

Long, tỉnh Đồng Nai
070197006145

300 Nguyễn Phương Thảo 1/02/1997 Nùng Lạng Sơn

Số 14/2 đường Hoàng Văn 

Thụ, Khu Nam Quan, xã 

Đồng Đăng

020197008043

301 Nguyễn Thị Thảo 18/07/2003 Kinh Nghệ An
Thôn 1/5, xã Nhân Hòa, tỉnh 

Nghệ An
040303012597
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STT Họ và tên Dân tộc Quê quán
Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú

Số căn cước công 

dân
Ghi chúNgày, tháng, năm sinh 

302 Vũ Thị Hương Thảo 18/9/2003 Tày Hải Phòng
Xóm Hưng Thái, xã Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên
019303005701

303 Nguyễn Thị Hồng Thắm 1/10/2002 Kinh Bắc Ninh
Khu phố Thanh Hoài, phường 

Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh
027302007186

304 Phạm Ngọc Thắng 24/12/1997 Kinh Huế
Tổ 8 Khu phố 4, phường Nam 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
045097002931

305 Trương Đình Thắng 22/8/2003 Kinh Hải Phòng
Tổ dân phố Hoàng Liên 3, 

phường Thượng Cát, Hà Nội
022203003109

306 Phạm Tất Thắng 7/11/2003 Kinh Quảng Ninh
Tổ 6, khu Bình Minh, P. Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh

022203000291

307 Trần Văn Thắng 10/08/2003 Kinh Quảng Ninh
Tổ 1, khu 5, P. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

022203001497

308 Trần Lê Thi 2/02/2003 Kinh Ninh Bình

Số nhà 16, tổ 5, khu 3A, 

phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh

022203009087

309 Trịnh Ngọc Thiên 20/09/2003 Kinh Khánh Hòa
Thôn Xuân Tự 2, Xã Vạn 

Hưng, tỉnh Khánh Hòa
056203012431

310 Đinh Hùng Thịnh 05/10/2003 Tày Cao Bằng
Tổ 03, Phường Nùng Trí Cao, 

tỉnh Cao Bằng 
004203000499

311 Nguyễn Đình Thịnh 08/8/2003 Kinh Quảng Trị

Số 23A đường Trần Hưng 

Đạo, phường Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Trị

044203001879

312 Phạm Thị Mỹ Thoại 01/4/2003 Kinh Quảng Ngãi

Xóm Hải Hòa, thôn Thanh 

Thủy, xã Vạn tường, tỉnh 

Quảng Ngãi

051303002219

313 Tẩn Văn Thống 4/01/2003 Mông Lào Cai
Thôn Hòa Sử Phán 1, xã Tả 

Van, tỉnh Lào Cai
010203001767

314 Lê Phạm Hồng Thủy 16/3/2003 Kinh Quảng Trị
thôn Đắk Bình, xã Đắk Ui, 

tỉnh Quảng Ngãi
062303000965

315 Đinh Thị Thúy 13/10/1999 Thổ Nghệ An
Xóm Bục, xã Tiên Đồng, tỉnh 

Nghệ An
040199025182

316 Nguyễn Anh Thư 1/10/2003 Kinh Bắc Ninh
53 Hồng Bàng, phường Kon 

Tum, tỉnh Quảng Ngãi
062303001404

317 Giáp Thị Thu Trà 15/1/2003 Kinh Bắc Ninh
Tổ 10, Phường Đoàn Kết, tỉnh 

Lai Châu
024303014072

318
Nguyễn Thị Huyền 

Trang
30/7/2003 Kinh Hà Nội

Cụm 13, Xã Ô Diên, TP Hà 

Nội
001303015738

319 Phạm Minh Trang 16/11/2003 Kinh Hưng Yên
Thôn Minh Hưng, xã Vũ Thư, 

tỉnh Hưng Yên
034303010207

320 Nguyễn Thị Trang 20/9/1996 Kinh Ninh Bình
Xóm 10, Khánh Thiện, Ninh 

Bình
037196002463
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Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú

Số căn cước công 

dân
Ghi chúNgày, tháng, năm sinh 

321 Vũ Thị Đoan Trang 08/03/2003 Kinh Hưng Yên
Tổ 9 Hữu Nghị, phường Hòa 

Bình, tỉnh Phú Thọ
017303004974

322 Phan Thị Thu Trang 06/4/2003 Kinh Quảng Trị
Thôn Tứ Chính, xã Vĩnh 

Hoàng, tỉnh Quảng Trị
045303001335

323 Phùng Thị Trang 18/11/2002 Tày Cao Bằng
Thôn Bản Tặc, xã Ngân Sơn, 

tỉnh Thái Nguyên
004302000558

324 Vi Thị Trang 16/10/2001 Thái Thanh Hóa
Xuân Lộc, xã Như Thanh, 

Thanh Hóa
38301020561

325 Nguyễn Đăng Trí 16/11/2003 Kinh Bắc Ninh
Thôn Phú Mẫn, xã Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh
027203003295

326 Nguyễn Thị Việt Trinh 21/05/2003 Kinh Bắc Ninh
Thôn Nguyệt Cầu, xã Tam 

Giang, tỉnh Bắc Ninh
027303001497

327 Trương Cao Ỷ Trinh 05/3/2003 Kinh Gia Lai
Thôn 1, xã Ia Grai, tỉnh Gia 

Lai
064303008342

328 Phạm Thị Kiều Trinh 28/11/2003 Tày Ninh Bình
Xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng
067303001261

329 Nông Quốc Trung 22/12/2003 Tày Cao Bằng
Xóm Hòa Trung, Xã Quảng 

Uyên, tỉnh Cao Bằng 
004203000597

330 Ngụy Thế Trung 28/11/1998 Kinh Bắc Ninh
Đội 6, Kim Bôi, xã Hương 

Sơn, Hà Nội
066098012032

331 Trần Xuân Trung 17/4/2003 Kinh Quảng Ngãi
Phường Xuân Trường - 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
068203006545

332 Chu Văn Trung 12/07/2003 Kinh Nghệ An
Bản Nưa, xã Con Cuông, tỉnh 

Nghệ An
040203017211

333 Võ Hoàng Trung 3/03/2003 Thái Nghệ An
Xóm Minh Hòa, xã Minh 

Hợp, tỉnh Nghệ An
040203022772

334 Vũ Khắc Trung 24/05/2003 Kinh Hải Phòng
Khu Phú Ninh, P. Bình Khê, 

tỉnh Quảng Ninh

022203000228

335 Nguyễn Ngọc Trường 16/11/2003 Nùng Bắc Ninh
Núi Lim, xã Tam Tiến, tỉnh 

Bắc Ninh
024203002421

336 Hoàng Thị Bảo Uyên 4/10/2003 Kinh Huế

số 15/31 Hoàng Quốc Việt, 

phường An Cựu, thành phố 

Huê

046303000557

337 Trần Thảo Vân 6/08/2002 Kinh Hưng Yên

1373 Nguyễn Tất Thành, tổ 2, 

khu phố Thác Mơ 2, phường 

Phước Long, tỉnh Đồng Nai

070302000413

338 Bùi Thị Thảo Vân 11/7/1997 Kinh Đồng Tháp
Xã Hoà Long,

tỉnh Đồng Tháp
087197017088

339 Vương Tiểu Vi 20/02/2001 Kinh Đà Nẵng

Số 245 Trần Thủ Độ, khối 

phố Cẩm Sa, phường Điện 

Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng

049301009427
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340 Lê Đức Việt 14/9/2003 Kinh Đà Nẵng

Số 72 Chu Huy Mân, Tổ Trấn 

Dương, xã Trà My, thành phố 

Đà Nẵng

049203011272

341 Nguyễn Thế Vinh 17/10/2003 Kinh Đồng Tháp
Tổ 27, ấp Hòa Phúc, xã Cái 

Bè, tỉnh Đồng Tháp
082203001167

342 Nguyễn Quang Vinh 6/05/2003 Kinh Hưng Yên

Số 719 đường Điện Biên Phủ, 

khu 5a, xã Than Uyên, tỉnh 

Lai Châu

012203000189

343 Hoàng Thế Vinh 14/6/2002 Tày Thái Nguyên
Thôn Pác Toong, xã Yên 

Phong, tỉnh Thái Nguyên 
006202001675

344 Lương Hoàng Vũ 4/11/2003 Kinh Thanh Hóa
Lô 08 BT7-1 Khu dô thị mới 

Đông Sơn
38203003956

345 Huỳnh Ngọc Vũ 18/7/2003 Kinh Vĩnh Long
Ấp Tân Hòa, xã Tân Thành 

Bình, tỉnh Vĩnh Long
083203004595

346 Vũ Thị Hà Vy 29/03/2003 Kinh Hưng Yên
Tổ dân phố Tháp, phường 

Đường Hào, tỉnh Hưng Yên
033303002024

347 Trương Hữu Ý 06/5/2002 Kinh An Giang

Tổ 19, khóm Thới Hòa, 

phường Thới Sơn,

tỉnh An Giang

089202016493

348 Phan Như Ý 19/03/2002 Kinh Cà Mau
Ấp Ninh Phước, xã Hồng 

Dân, tỉnh Cà Mau
095302006242
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